
NGAN HANG NHA NUOC VE NAM
TRUONG OTT NCAN HANG TP. HCM

ceNG HoA xA ugr cHU NcHi.q. vIBT NAM
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QUYET DINH

VO viQc ban hhnh Chuong trinh diro t4o trinh tIQ tlai hgc chfnh quy

chucrng trinh dho t4o ch6t lugng cao nghnh Quin tri kinh doanh

HIEU TRIJdNG

TRTTONG EAI HQC NGAN HANG TP. HO CHi MINH

Cdn cti Qrryet dinh sii 174/2003/8E-TTg ngdy 20 thdng B ndm 2003 cfia Thil

tudng Chlnh phivi vi€c thdnh lQp Trudng Dqi hqc Ngdn hdng TP. HO Cht Minh;

Cdn cti QuyAt dinh 1650/QE-NHNN ngdy 20 thdng I ndm 2018 cia Thiing diic

Ngdn hdng Nhd nudc ,i "}uy dinh ch*c ndng, nhi€m ur,,, quyin hqn vd co ciiu 6
chtic cia trudng Dgi hpc Ngdn hdng Thdnh ph6 HA Chi Minh";

Cdn c* QuyAt dinh 547/QD-DHNH ngdy 01 thdng 3 ndm 2019 c*a Hi€u trudng

Trudng Dgi hqc Ngdn hdng TP. H6 Chi Minh ui "guy dinh chtic ndng, nhi€m vu,

quyin hqn vd ,o tliu tii ch{rc cia cdc don vi thuQc, trwc thu\c trudng Dqi hpc Ngdn

hdng TP. H6 Ch{ Minh";

Cdn crh Th6ng tu 07/201S/TT-BGDDT ngdy I6 thdng 4 ndm 2015 cila B0 Gido

duc vd Ddo tso vi vi€c ban hdnh Quy dinh vi tcnAi tuqng kiiln ttufuc uit thieu, yAu ciu

vi ndng lqrc md ngudi hqc dqt duqc sau khi tiit nghiQp diii vA mdi trinh d0 ddo tqo cila

gido dtlc dgi hpc vd quy trinh xdy d.Wg, thiim dinh, ban hdnh chuong trinh ddo tgo

trinh d0 dqt hpc, thqc sT, ti6n sT;

Cdn c* kilt luqn cia Hlt d6ng thiim dinh chuong trinh ddo tqo h€ dqi hoc ch{nh

quy chuong trinh ddo tqo chdt luqn7 cao ngdnh Qudn tri kinh doanh;

x& de nghi cfia H,i d6ns Khoa h7c vd Ddo tqo Trudng tqi Bian bdn h1p ngdy

15 thdng l0 ndm 2020.

QUYET D!NH:

Didiu 1. Ban henh Chuong trinh ddo t4o trinh tIQ <Iai hgc chinh quy chucrng trinh

ddo t4o ch6t luqng cao ngdnh Quin tr! kinh doanh (m6 nginh: 7340101).
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Di6u 2. Chuong trinh ddo tao ban hdnh n€u tAi Di0u 1 dugc 6p dpng cho hg dai

hgc chinh quy chucrng trinh ddo tpo ch6t lugng cao tir kh6a tuy€n sinh n[m 2020.

Didu 3. Ch6nh V[n phdng, Tru&ng Phdng Diro t4o, Truong Phdng KhAo thi &

D6m b6o ch6t luqng, Tru&ng Phdng Tdi chinh - Kti to6n, Tru&ng Phdng Qudn ly c6ng

nghQ thdng tin, Truong Khoa Qu6n tri kinh doanh, Tru&ng c6c don vi li6n quan vi

sinh vi€n hp rlai hgc chinh quy chuong trinh ddo t4o chAt luqng cao ngdnh Quin tr!

kinh doanh tt kh6a tuytin sinh n6m 2020 chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Quy6t Air:fr. naV.{

Noi nhQn:
- Chri tich HQi d6ng Trudng:

- HiQu trudng:

- C6c Ph6 HiQu trudng:

- Nhu Didu 3: ctii thtrc hi€n;

- Luu: VP, P. DT.

dd th6ns tin

KT. HIE,U TRTIdNG
U TRTIONG

Dftc Trung

HOC NGAN

rnUbHo

THANH

HO
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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢ NG   I HỌC NG N H NG   ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TP. HỒ CHÍ MINH  

   

 

CHƢƠNG TRÌNH   O T O 

  I HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƢỢNG CAO 

(Ban hành theo Quyết định số 2006 /QĐ – ĐHNH ngày 19 tháng 10 năm 2020  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM) 

 

Tên chương trình: QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Trình độ đào tạo:    I HỌC 

Ngành đào tạo:  QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Mã số:  7340101 

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 

 

1. Mục tiêu chung của chƣơng trình đào tạo 

Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tốt nghiệp có khả năng nắm vững kiến thức 

nền tảng về kinh tế, xã hội tổng quát, kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh và 

điều hành doanh nghiệp hiện đại. Có phẩm chất đạo đức tốt của người làm kinh doanh, 

quản trị. Có năng lực nghiên cứu giải quyết vấn đề và thực hành nghề nghiệp trong 

kinh doanh, quản trị điều hành hiệu quả trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ số.  

2. Chuẩn đầu ra của chƣơng trình (PLO)  

TT  
CHUẨN  ẦU RA CHƢƠNG 

TRÌNH   O T O  

PH N LO I  Cấp độ 

chuẩn đầu ra 

của chƣơng 

trình 

Tổng 

quát  

Chuyên 

nghiệp  

   PLO1 

Khả năng vận dụng kiến thức cơ bản 

về khoa học tự nhiên và khoa học xã 

hội trong lĩnh vực kinh tế  

X  3 

PLO2 Khả năng tư duy phản biện X  3 

PLO3 
Khả năng tổ chức, làm việc nhóm và 

giao tiếp hiệu quả trong môi trường 
X  4 
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hội nhập quốc tế  

PLO4 

Thể hiện tính chủ động, tích cực 

trong học tập nghiên cứu, đáp ứng 

yêu cầu học tập suốt đời  

X  3 

PLO5 

Thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật, 

đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm 

xã hội 

X  4 

PLO6 

Khả năng nhận diện, phân tích, vận 

dụng các kiến thức chuyên sâu về 

quản trị chiến lược, vận hành,  

marketing, kế toán, tài chính, dự án 

và chuỗi cung ứng nhằm giải quyết 

hiệu quả các vấn đề, phát triển giải 

pháp ứng dụng trong hoạt động quản 

trị kinh doanh. 

 X 4 

PLO7 

Khả năng vận dụng chuẩn mực đạo 

đức, giá trị văn hóa, kỹ năng giao 

tiếp, truyền thông và thấu hiểu hành 

vi tổ chức nhằm khai thác có hiệu 

quả nguồn lực con người và hình 

thành hành vi chuyên nghiệp trong 

hoạt động quản trị kinh doanh phù 

hợp bối cảnh quốc tế. 

 X 4 

PLO8 

Khả năng chủ động nghiên cứu, sáng 

tạo, phát triển ý tưởng khởi nghiệp; 

xây dựng, triển khai và đánh giá dự 

án kinh doanh. 

 X 4 

 
3. Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra của chƣơng trình đào tạo và chuẩn đầu ra các 

môn học 

Số TT Tên môn học  
PLO 

1  

PLO 

2  

PLO 

3  

PLO 

4  

PLO 

5  

PLO 

6  

PLO 

7  

PLO 

8  

1. Khiến thức đại cƣơng 

1 Triết học Mác Lê nin X X X           

2 
Kinh tế chính trị Mác 

Lênin X X X           

3 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học X X X           

4 
Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam X X X           
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5 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh X X X           

6 Toán cao cấp 1 X X    X    

7 Toán cao cấp 2 X X    X   

8 
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán 
X X       X     

9 Pháp luật đại cương X X       X     

10 Tâm lý học  X X         X   

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

1 Kinh tế vi mô  X X    X  
  

2 Kinh tế Vĩ mô  X X    X  
  

3 
Nhập môn ngành 

QTKD   X X X   
  

4 Nguyên lý kế toán  X    X X  
  

5 Luật kinh doanh  X X 
  

X 
  

  

6 Nguyên lý Marketing X  X X     

7 Tin học ứng dụng 
  X X    X 

8 Kinh tế lượng  X X      X 

9 Quản trị học X 
 X X 

    

10 Lý thuyết TCTT 
  X   X  X 

11 
Tài chính doanh 

nghiệp    X   X  X 

12 Kế toán tài chính 
   X X X   

13 
Tiếng Anh chuyên 

ngành QTKD   X X   
X 

 

14 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
X X 

 
X 

    

15a Hành vi khách hàng 
  

X X  
X 

  

15b 
Quản trị đổi mới và 

sáng tạo  
X 

 
X 

   
X 

15c  
Hệ thống thông tin 

quản lý   
X 

  
X X 

 

15d Kế toán quản trị 
    X X  

X 

16a 
Giới thiệu kinh doanh 

số 
X 

  X X    

16b 
Hệ thống hoạch định 

nguồn lực doanh 
X X       X     
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nghiệp 

16c 

Khoa học dữ liệu 

trong phân tích kinh 

doanh 
  

X 
  

X 
 

X 

16d 
Sáng tạo và thiết kế 

trong thời đại số 
  X   X  X 

17 
Truyền thông kinh 

doanh  X X    X  

18 
Đạo đức và văn hóa 

doanh nghiệp  
X 

  
X 

 
X 

 

19 Quản trị vận hành 
 X  

X 
 X  X 

20 Quản trị chiến lược 
 X    X  X 

21 Quản trị Marketing 
  X   X X  

22 
Quản trị nguồn nhân 

lực   X  X  X  

23a Quản trị hiệu suất 
    X X X  

23b 
Quản trị tài chính 

doanh nghiệp     
X X 

 
X 

24a 
Khung quản trị dữ 

liệu     X X  X 

24b Phân tích dữ liệu lớn 
    X X  X 

25 Hành vi tổ chức 
  X X   X  

26 Lãnh đạo 
  X X   X  

27 

Khởi nghiệp kinh 

doanh trong thời đại 

số 
     

X X X 

28 Quản trị dự án 
     X X X 

29 
Quản trị chuỗi cung 

ứng    
X 

 X  X 

30a 
Quản trị quan hệ 

khách hàng   
X 

  
X 

 
X 

30b 

Quản trị sự thay đổi 

trong bối cảnh quốc 

tế hóa 

   X   X X 

31a Marketing số 
   X  

X 
 

X 

31b 
Chiến lược kinh 

doanh số 
  

 
X 

  
X 

 
X 

32 
Báo cáo thực tập tốt 

nghiệp 
  

    X X X 

33 Khoá luận tốt nghiệp    X 
 

X 
 X X X 
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4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Chương trình sẽ trang bị cho người học trở thành một chuyên gia trong thế giới 

kinh doanh thế kỷ 21. Sẵn sàng chinh phục các vai trò lãnh đạo và quản lý trong các tổ 

chức và kết nối với các đối tác trong ngành là trọng tâm của chương trình học, cho 

phép cập nhật xu hướng thị trường. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để tương tác với 

doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở các vị trí sau: 

- Các vị trí nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng, nhân sự, hành chính, 

sản xuất, phân phối…(tại phòng Kế hoạch, phòng Tổ chức nhân sự, phòng Quản lý sản 

xuất, phòng Tài chính, phòng Kế toán, phòng Quản lý chất lượng, phòng Marketing, 

v.v.) trong các tổ chức trong nước và quốc tế. 

- Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, người học có khả năng đảm trách các vị trí 

cao hơn và có khả năng tự khởi nghiệp kinh doanh. 

- Người học có khả năng tự học suốt đời để hoàn thiện bản thân và đáp ứng yêu 

cầu thực tế của công việc. Người học có thể học bổ sung một số học phần để đủ điều 

kiện nhận văn bằng cử nhân thứ hai tại một số ngành liên quan như Kinh tế - Tài chính 

– Ngân hàng, có thể học tiếp lên chương trình cao học trong nước và quốc tế về 

QTKD, hoặc chương trình cao học KT-TC-NH..... (sau khi học bổ sung một số môn 

chuyển đổi).  

5. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá 

Khối lượng kiến thức Chương trình đào tạo đại học chính quy chất lượng cao ngành 

Quảnh trị Kinh doanh gồm: 

 - Chương trình giáo dục đại cương và chuyên nghiệp   123 đvtc 

 - Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường     36 đvtc 

 - Chương trình huấn luyện kỹ năng mềm     08 đvtc 

 - Chương trình giáo dục thể chất (5 đvtc) và Giáo dục quốc phòng (8 đvtc) 

Điểm số trong chương trình giáo dục đại cương và chuyên nghiệp là căn cứ để tính 

điểm bình quân tích lũy và xếp loại tốt nghiệp. Các học phần khác trong chương trình 

là học phần điều kiện tốt nghiệp. 

6.  ối tƣợng tuyển sinh 

Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 
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7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

Thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định 

chi tiết của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. 

8. Chƣơng trình đào tạo tham khảo - đối sánh 

Chương trình đối sánh từ các trường đại học trong nước và quốc tế: 

1. Đại học Kinh tế TP. HCM – Ngành Quản trị Kinh doanh 

2. Đại học Ngoại Thương – Ngành Quản trị Kinh doanh 

3. Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội – Ngành Quản trị Kinh doanh 

4. Đại học Ngân hàng TP. HCM  – Ngành Quản trị Kinh doanh 

5. King’s College London – Business and Adminstration 

6. National Singapore University – Business and Administration 

7. Humber College  - Digital Business Management 

8. Berlin International University – Digital Business and Management 

9. RIMT university – Digital Business 

9. Cách thức đánh giá 

Áp dụng theo thang điểm 10, điểm chữ và thang điểm hệ 4 được quy đổi từ thang điểm 

10 chỉ sử dụng mang tính tham khảo, đối chiếu. 

10. Kết cấu và nội dung chƣơng trình 

10.1. Kết cấu chương trình đào tạo 

STT Khối kiến thức Số học phần Số tín chỉ Tỷ lệ (%) 

1 Giáo dục đại cƣơng 10 22 17.87 

2 Giáo dục chuyên nghiệp 32 101 82.11 

2.1 Cơ sở ngành 17  47 38.21 

2.2 Ngành  7 21 17.07 

2.3 Chuyên ngành 9 33 26.83 

  Tổng cộng 42 123 100.0% 

10.2. Nội dung chương trình đào tạo 

Số TT Học phần 
Nội dung cần đạt đƣợc của 

từng học phần (tóm tắt) 

Khối lƣợng kiến thức 
Học 

kỳ 

phân 

bổ 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành/Bài 

tập 

Khác Cộng 
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1. KIẾN THỨC   I CƢƠNG 

Học phần bắt buộc             

1.1 
Triết học Mác 

- Lênin 

Triết học Mác – Lênin là môn 

học cơ bản, cung cấp cho người 

học những kiến thức Khái lược 

về triết học Mác-Lênin cũng 

như vai trò của triết học Mác – 

Lênin trong đời sống xã hội. 

Môn học giúp bồi dưỡng và 

nâng cao bản lĩnh chính trị, từng 

bước hình thành những giá trị 

văn hoá và nhân sinh quan tốt 

đẹp, củng cố lý tưởng, niềm tin 

vào con đường và sự nghiệp xây 

dựng, phát triển đất nước mà 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. 

30 15  0 45  1 

1.2 
Kinh tế chính 

trị Mác - Lênin 

Kinh tế Chính trị Mác - Lênin là 

môn học cơ bản, cung cấp cho 

người học những kiến thức về 

Hàng hóa, thị trường và vai trò 

của các chủ thể trong nền kinh 

tế thị trường; Sản xuất giá trị 

thặng dư trong nền kinh tế thị 

trường; Cạnh tranh và độc 

quyền trong nền kinh tế thị 

trường; Kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; Công 

nghiệp hóa – hiện đại hóa và 

quá trình hội nhập kinh tế quốc 

tế của Việt Nam. Môn học góp 

phần xây dựng lập trường, ý 

thức hệ tư tưởng Mác - Lênin 

đối với sinh viên. 

25 5  0 30  2 

1.3 
Chủ nghĩa xã 

hội  

Chủ nghĩa xã hội khoa học là 

môn học cơ bản, cung cấp cho 

người học những kiến thức về 

quá trình hình thành, phát triển 

của CNXHKH; sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân; con 

đường và giai đoạn đi lên chủ 

nghĩa cộng sản. Đồng thời, môn 

chủ nghĩa xã hội khoa học còn 

đề cập đến những vấn đề chính 

trị xã hội có tính quy luật trong 

tiến trình cách mạng xã hội chủ 

nghĩa như: dân chủ, nhà nước, 

giai cấp, dân tộc, tôn giáo, gia 

đình. 

25 5  0 30  3 

1.4 

Lịch sử Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

Môn học Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam là môn học cơ 

bản, bao gồm chương nhập môn 

và 3 chương nội dung. Các chủ 

đề của môn học bao gồm đối 

tượng, chức năng, nhiệm vụ và 

phương pháp nghiên cứu môn 

học; sự ra đời của Đảng Cộng 

sản Việt Nam và sự lãnh đạo 

25 5  0 30  5 
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đấu tranh giành chính quyền của 

Đảng (1930-1945); sự lãnh đạo 

của Đảng qua hai cuộc kháng 

chiến, hoàn thành giải phóng 

dân tộc, thống nhất đất nước 

(1945-1975); sự lãnh đạo của 

Đảng trong công cuộc xây dựng 

CNXH, bảo vệ Tổ quốc và công 

cuộc đổi mới, đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế (1975-2018). Qua 

đó khẳng định các thành công, 

nêu lên các hạn chế, tổng kết 

những kinh nghiệm về sự lãnh 

đạo cách mạng của Đảng để 

giúp người học nâng cao nhận 

thức, niềm tin đối với Đảng và 

khả năng vận dụng kiến thức đã 

học vào thực tiễn công tác, góp 

phần xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 

 

1.5 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

Môn học Tư tưởng Hồ Chí 

Minh là môn học cơ bản, bao 

gồm 6 chương. Môn học cung 

cấp những kiến thức về quá 

trình hình thành và phát triển 

của Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

các nội dung cụ thể của Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về các vấn 

đề của cách mạng Việt Nam: về 

độc lập dân tộc và CNXH; về 

Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Nhà nước Việt Nam; về đại 

đoàn kết dân tộc và đoàn kết 

quốc tế; về văn hóa đạo đức và 

xây dựng con người. 

 

15 15  0 30  4 

1.6 Toán cao cấp 1 

Môn học trang bị các kiến thức 

toán cao cấp về đại số tuyến tính 

ứng dụng trong phân tích kinh 

tế. Nội dung bao gồm: ma trận, 

định thức; hệ phương trình 

tuyến tính; không gian vector 

Rn, phép biến đổi tuyến tính; 

chéo hóa ma trận và dạng toàn 

phương. Học xong môn học 

này, sinh viên có thể chuyển hóa 

các dạng bài toán kinh tế sang 

hệ phương trình hoặc ma trận để 

xử lý. 

30   30  1 

1.7 Toán cao cấp 2 

Môn học trang bị các kiến thức 

toán về giải tích ứng dụng trong 

phân tích kinh tế. Nội dung bao 

gồm: giới hạn, liên tục, đạo hàm 

và vi phân, tích phân của hàm 

số một biến số; giới hạn, liên 

tục, đạo hàm riêng và vi phân 

toàn phần, cực trị tự do và cực 

trị có điều kiện của hàm số 

30   30  2 
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nhiều biến số; một số dạng 

phương trình vi phân cấp 1, cấp 

2. Học xong môn học này, sinh 

viên có thể áp dụng để thực hiện 

các tính toán trong kinh tế, xác 

định điểm tối ưu và giá trị tối ưu 

của hàm mục tiêu… 

 

1.8 

Lý thuyết xác 

suất và thống 

kê toán 

Đây là học phần kiến thức giáo 

dục đại cương. Môn học cung 

cấp các kiến thức cơ sở về toán 

xác suất và thống kê như biến 

cố ngẫu nhiên và xác suất, biến 

ngẫu nhiên và luật phân phối 

xác, lý thuyết mẫu và ứng dụng 

trọng ước lượng tham số, kiểm 

định giả thuyết thống kê. Học 

xong môn học này, sinh viên có 

thể tiến hành toán xác suất của 

các biến cố ngẫu nhiên, hiểu về 

quy luật mà các biến ngẫu nhiên 

tuân theo và áp dụng xử lý số 

liệu thống kê đơn giản bằng 

phần mềm SPSS trên PC, cũng 

như bằng máy tính bỏ túi. Kiến 

thức của môn học cũng được sử 

dụng cho các môn học tiếp theo 

trong chương trình đào tạo 

 

30 15  0 45  2 

1.9 
Pháp luật đại 

cương 

Pháp luật đại cương là môn học 

bắt buộc thuộc khối kiến thức 

giáo dục đại cương. Môn học 

nghiên cứu về những vấn đề liên 

quan tới quy luật hình thành, 

phát triển và bản chất của nhà 

nước và pháp luật. Nội dung 

chính đề cập đến: các vấn đề lý 

luận và thực tiễn của nhà nước 

và pháp luật nói chung, tới nhà 

nước và pháp luật Việt Nam nói 

riêng; những khái niệm cơ bản 

của pháp luật như vi phạm pháp 

luật, quy phạm pháp luật….; hệ 

thống pháp luật và những thành 

tố cơ bản của nó. Kết thúc môn 

học sinh viên cần hiểu được 

hành vi thực hiện pháp luật, vi 

phạm pháp luật từ đó có tinh 

thần trách nhiệm, ý thức tuân 

thủ pháp luật trong công việc và 

cuộc sống. 

30 0  0 30  2 

1.10 Tâm lý học  

Tâm lý học là môn khoa học xã 

hội, nghiên cứu các vấn đề về 

bản chất tâm lý người, phân loại 

các hiện tượng tâm lý người, sự 

hình thành và phát triển tâm lý - 

ý thức; phân tích các thành phần 

trong hoạt động nhận thức của 

con người, nghiên cứu các yếu 

tố trong đời sống tình cảm, ý chí 

và các thành tố tạo nên nhân 

25 5  0 30  1 
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cách cũng như các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hình thành phát 

triển nhân cách con người 

2.KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP  

2.1. Kiến thức cơ sở ngành  

Học phần bắt buộc             

2.1 Kinh tế vi mô  

Kinh tế học vi mô là môn học 

thuộc khối kiến thức cơ sở khối 

ngành. Môn học nhằm hướng 

đến các mục tiêu: (i) Cung cấp 

kiến thức nền tảng về kinh tế 

học nói chung và kinh tế học vi 

mô nói riêng; (ii) Thực hành 

một số kỹ năng cần thiết như: 

Kỹ năng đọc, kỹ năng tự học, kỹ 

năng làm việc nhóm.  Để đạt 

được các mục tiêu trên, môn học 

sẽ cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản gồm: 

Mười nguyên lý kinh tế học; các 

lý thuyết về cung – cầu; các cấu 

trúc thị trường; lý thuyết hành vi 

của người tiêu dùng và của 

doanh nghiệp 

30 15  0 45  1 

2.2 Kinh tế Vĩ mô  

Kinh tế học vĩ mô là môn học 

bắt buộc thuộc khối kiến thức 

cơ sở khối ngành. Môn học 

nhằm hướng đến mục tiêu trang 

bị cho sinh viên: (i) hiểu biết về 

các khái niệm kinh tế vĩ mô cơ 

bản, cách thức đo lường các chỉ 

tiêu của nền kinh tế vĩ mô và 

mối quan hệ giữa chúng; (ii) 

hiểu biết về các chính sách của 

chính phủ trong điều hành kinh 

tế vĩ mô. Để đạt được các mục 

tiêu trên, môn học gồm 8 

chương, cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về kinh 

tế học vĩ mô, bao gồm: tổng 

quan về kinh tế học vĩ mô, dữ 

liệu kinh tế vĩ mô, sản xuất và 

tăng trưởng, hệ thống tiền tệ, 

tổng cầu và tổng cung, chính 

sách tiền tệ và chính sách tài 

khoá, lạm phát và thất nghiệp, 

kinh tế học vĩ mô của nền kinh 

tế mở. 

30 15  0 45  2 
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2.3 
Nhập môn 

ngành QTKD 

Đây là học phần kiến thức cơ sở 

ngành Quản trị Kinh doanh. Nội 

dung học phần, trang bị những 

kiến thức cơ bản nhất về hoạt 

động kinh doanh, quản trị trong 

các tổ chức và đặt nền tảng cho 

sự vận dụng các kiến thức này 

vào công tác quản trị, kinh 

doanh các hoạt động của doanh 

nghiệp, làm cơ sở để sinh viên 

tiếp tục tiếp nhận kiến thức ở 

các môn quản trị chuyên ngành. 

Hơn thế nữa học phần này sẽ 

giúp sinh viên có được cái nhìn 

tổng quan và có hệ thống về 

quản trị kinh doanh để họ có thể 

trợ giúp cho các nhà quản trị và 

chủ doanh nghiệp điều hành sản 

xuất kinh doanh tốt và hiệu quả 

hơn. Ngoài ra, sau khi kiết thúc 

môn học sinh viên có thể định vị 

theo đuổi định hướng nghề 

nghiệp trong hoạt động quản trị 

kinh doanh hiện nay. 

15 15  0 30  2 

2.4 
Nguyên lý kế 

toán  

Môn học cung cấp kiến thức 

tổng quan về kế toán, cụ thể: đối 

tượng kế toán, vai trò và chức 

năng của kế toán. Bên cạnh đó, 

môn học trang bị kiến thức về 

các phương pháp kế toán: 

phương pháp chứng từ, kiểm kê, 

tài khoản, ghi sổ, tính giá, tổng 

hợp và cân đối kế toán. Ngoài ra 

môn học giúp người học hiểu về 

tổ chức công tác kế toán, các 

hình thức kế toán, hệ thống báo 

cáo tài chính.  

30 15  0 45  3 

2.5 
Luật kinh 

doanh  

Đây là môn học cơ sở, thuộc 

nhóm kiến thức cơ sở ngành 

thuộc chương trình đào tạo 

ngành Kinh tế quốc tế  của 

Trường Đại học Ngân hàng TP. 

Hồ Chí Minh. Môn học  cung 

cấp các kiến thức cơ bản về kinh 

doanh, quyền tự do kinh doanh; 

Pháp luật về chủ thể kinh 

doanh; Pháp luật về hợp đồng 

trong  kinh doanh; Giải quyết 

tranh chấp trong kinh doanh; 

Phá sản doanh nghiệp, hợp tác 

xã. Ngoài ra, môn học Luật kinh 

doanh còn giúp sinh viên có khả 

năng nhận diện được các quy 

định của pháp luật để áp dụng 

cho việc tra cứu và sử dụng giải 

quyết các tình huống pháp lý 

phát sinh trong thực tiễn.  

30 15  0 45  3 
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2.6 
Nguyên lý 

Marketing 

Môn học được xây dựng gồm có 

các nguyên lý cơ bản của 

marketing. Đây là học phần 

thuộc kiến thức cơ sở ngành 

kinh tế . Môn học cung cấp cho 

sinh viên kiến thức cơ bản, khả 

năng nhận biết, hiểu và bước 

đầu áp dụng được những nội 

dung marketing cơ bản vào hoạt 

động kinh doanh của các doanh 

nghiệp. Người học cũng được 

giới thiệu những kiến thức cơ 

bản liên quan đến việc thu thập 

thông tin về thị trường, hiểu 

được hành vi của khách hàng, 

thực hiện được hoạt động phân 

khúc thị trường, xác định thị 

trường mục tiêu và biết cách 

triển khai bộ công cụ marketing 

để phục vụ nhu cầu của khách 

hàng mục tiêu, đồng thời mang 

lại lợi thế cạnh tranh cho doanh 

nghiệp. 

25 15 5 45  2 

2.7 
Tin học ứng 

dụng 

Môn học rất cần thiết, trang bị 

một số kiến thức, kỹ năng cần 

thiết giúp sinh viên khối ngành 

kinh tế - quản trị - quản lý của 

Trường Đại học Ngân hàng TP. 

HCM sử dụng tốt máy tính phục 

vụ cho học tập, nghiên cứu và 

làm việc của mình. Sau khi học 

xong môn học, sinh viên nắm 

được các kiến thức, kỹ năng cơ 

bản, sử dụng được các phần 

mềm MS Word, MS Excel, 

SPSS, và các phần mềm khác để 

soạn thảo các văn bản chất 

lượng cao, lập được các bảng 

tính phức tạp, giải được một số 

bài toán trong phân tích tài 

chính, phân tích kinh doanh, 

phân tích dữ liệu và quản lý dự 

án, phục vụ trực tiếp cho học 

tập, nghiên cứu và làm việc sau 

này. 

30 15  0 45 4  

2.8 

 
Kinh tế lượng  

Đây là học phần kiến thức cơ sở 

khối ngành. Môn học cung cấp 

hệ thống các kiến thức cơ bản 

để ước lượng một cách đúng 

đắn các quan hệ kinh tế, kiểm 

định giả thuyết về các mối quan 

hệ kinh tế. Trên cơ sở đó đưa ra 

mô hình phù hợp với thực tế, 

phản ánh được bản chất các 

quan hệ kinh tế. Mô hình sẽ 

được dùng trong phân tích, dự 

báo và hoạch định chính sách. 

Sau khi học xong môn học, sinh 

viên có kiến thức lý thuyết và 

kỹ năng xây dựng mô hình hồi 

quy một phương trình với các 

25 20  0 45  3 
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tình huống kinh tế cơ bản: ước 

lượng được các hàm cung, các 

hàm cầu, hàm tổng chi phí, … 

Biết sử dụng một số phần mềm 

chuyên dụng về thống kê và 

kinh tế lượng: EVIEWS, 

SPSS,... Kiến thức của môn học 

là cơ sở của phương pháp 

nghiên cứu định lượng và cũng 

được sử dụng cho các môn học 

tiếp theo trong chương trình đào 

tạo. 

2.9 Quản trị học 

Môn học được xây dựng tạo nền 

tảng về công việc quản trị trong 

tổ chức. Đây là học phần kiến 

thức cơ sở khối ngành kinh tế. 

Nội dung tập trung giới thiệu cơ 

bản về các khái niệm và thực 

tiễn quản trị trong các tổ chức. 

Các chủ đề môn học bao gồm 

một số cách tiếp cận đến các 

chức năng cơ bản của quản trị 

bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, 

lãnh đạo và kiểm soát. Các xu 

hướng về lý thuyết và chức 

năng quản lý cũng được đánh 

giá, cũng như nghiên cứu quản 

lý và ứng dụng vào thực tiễn 

quản lý và các khía cạnh có 

trách nhiệm, đạo đức và toàn 

cầu trong thực tiễn kinh doanh 

hiện tại. 

30 15  0 45  1 

2.10 
Lý thuyết Tài 

chính - Tiền tệ 

Lý thuyết Tài chính tiền tệ là 

một trong những môn học nằm 

trong khối kiến thức ngành, nội 

dung của môn học đề cập những 

vấn đề lý luận cơ bản về tài 

chính tiền tệ như: tổng quan về 

tài chính tiền tệ, ngân sách nhà 

nước; Những vấn đề cơ bản về 

tín dụng, ngân hàng và thị 

trường tài chính; Các lý luận về 

cung cầu tiền tệ, lãi suất, lạm 

phát và chính sách tiền tệ... Đây 

là những kiến thức cần thiết và 

quan trọng làm nền tảng cho 

quá trình nghiên cứu các vấn đề 

về kỹ thuật nghiệp vụ chuyên 

môn trong lĩnh vực kinh tế, tài 

chính,  ngân hàng. 

25 15 5 45  3 
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2.11 
Tài chính 

doanh nghiệp  

Tài chính doanh nghiệp là môn 

học nhằm trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản về tài 

chính doanh nghiệp sản xuất, 

làm tiền đề để học tiếp các môn 

kế toán tài chính, phân tích tài 

chính doanh nghiệp, quản trị tài 

chính doanh nghiệp và đầu tư tài 

chính và những môn học khác 

có liên quan đến tài chính của 

doanh nghiệp. Trong môn học 

này sinh viên sẽ được nghiên 

cứu những vấn đề chủ yếu như: 

Tổng quan về tài chính doanh 

nghiệp, Giá trị của tiền theo thời 

gian, Quan hệ giữa lợi nhuận và 

rủi ro, Các nguồn tài trợ cho 

doanh nghiệp, Chi phí sử dụng 

vốn, Các lý thuyết về cơ cấu 

vốn, Đòn bẩy hoạt động và đòn 

bẩy tài chính,… 

30 15  0 45  3 

2.12 
Kế toán tài 

chính 

Môn học Kế toán tài chính 1 là 

môn học thuộc khối kiến thức 

cơ sở. Môn học sẽ cung cấp cho 

người học những kiến thức kế 

toán các phần hành cụ thể tại 

doanh nghiệp sản xuất: kế toán 

vốn bằng tiền, kế toán các 

khoản thanh toán; kế toán các 

yếu tố đầu vào của quá trình sản 

xuất (kế toán nguyên vật liệu và 

công cụ dụng cụ, kế toán tài sản 

cố định, kế toán khoản phải trả 

người lao động); kế toán tập 

hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm; kế toán đầu tư 

tài chính; kế toán xác định kết 

quả kinh doanh; kế toán nguồn 

vốn chủ sở hữu. Môn học giới 

thiệu những vấn đề cơ bản của 

từng phần hành như khái niệm, 

ý nghĩa, các nguyên tắc kế toán 

cơ bản; sau đó tìm hiểu quy 

trình kế toán từng phần hành 

bao gồm các bước: chứng từ kế 

toán, tài khoản kế toán, phương 

pháp kế toán một số nghiệp vụ 

chủ yếu và trình bày thông tin 

lên báo cáo tài chính. Môn học 

cung cấp kiến thức về báo cáo 

tài chính giúp sinh viên phân 

tích, đánh giá về tình hình tài 

chính, kết quả hoạt động kinh 

doanh, dòng tiền của doanh 

nghiệp sản xuất. 

30 15  0 45  4 

2.13 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

QTKD 

Môn học được thiết kế nhằm 

cung cấp từ vựng, khái niệm với 

các tình huống liên quan linh 

vực quản trị. Môn học tạo điều 

kiện cho sinh viên hiểu, rèn 

luyện kỹ năng và vận dụng kiến 

15 30  0 45   
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thức từ vựng, cấu trúc và kỹ 

năng ngôn ngữ vào các tình 

huống đọc hiểu, trao đổi, thảo 

luận, thuyết trình, biên soạn văn 

bản trong các ngữ cảnh liên 

quan đến chuyên ngành quản trị 

kinh doanh. 

2.14 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học là môn học bắt buộc thuộc 

nhóm môn học kiến thức cơ sở 

khối ngành được xây dựng để 

cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản về các phương 

pháp tiến hành hoạt động nghiên 

cứu một cách có hệ thống và 

mang tính khoa học. Cụ thể, 

môn học sẽ giới thiệu cơ bản về 

vấn đề nghiên cứu, vai trò của 

nghiên cứu, cách thức xác định 

vấn đề nghiên cứu, thực hiện 

lược khảo tài liệu và các nghiên 

cứu trước có liên quan; đặt câu 

hỏi nghiên cứu; đạo đức trong 

nghiên cứu, cách trích dẫn và 

trình bày tài liệu tham khảo; thu 

thập số liệu và chọn mẫu; cách 

trình bày dữ liệu và lựa chọn 

thiết kế nghiên cứu với các dạng 

dữ liệu; cách viết đề cương và 

báo cáo nghiên cứu. 

30 15  0 45  4 

Học phần tự chọn kiến thức cơ sở ngành (Sinh viên lựa chọn 03 trong 04 môn học thuộc 01 trong 02 nhóm 

sau đây để tích lũy)  

2.15a 
Hành vi khách 

hàng 

Môn học được xây dựng để 

cung cấp cho học viên những 

kiến thức về hành vi khách 

hàng, bao gồm:  Sau khi học 

xong, người học có khả năng 

phân tích, đánh giá được hành 

vi mua hàng của khách hàng cá 

nhân & doanh nghiệp 

25 15 5 45  4 

2.15b 

Quản trị đổi 

mới và sáng 

tạo 

Môn học nhằm trang bị cho học 

viên kiến thức cơ bản về các vấn 

đề chính trong quản trị đổi mới 

và kỹ năng cần thiết để quản trị 

hoạt động đổi mới trong một tổ 

chức ở cả cấp độ chiến lược và 

thực hiện. Với cách tiếp cận 

theo tình huống, môn học cung 

cấp các phương pháp quản trị 

đổi mới khác nhau dựa trên các 

ví dụ thực tế và kinh nghiệm 

của các tổ chức hàng đầu từ trên 

thế giới. Nội dung Quản trị đổi 

mới là một trong những khía 

cạnh quan trọng nhất và đầy 

thách thức của các tổ chức hiện 

đại. Trong bối cảnh toàn cầu 

hóa với sự cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt, đổi mới trở thành vũ 

khí đặc biệt quan trọng và là 

một trình điều kiện cơ bản của 
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năng lực cạnh tranh. Nhìn rộng 

ra, đổi mới có một vai trò lớn 

trong việc cải thiện chất lượng 

cuộc sống. Đổi mới chưa bao 

giờ là một việc đơn giản. Đổi 

mới luôn khó khăn, không chắc 

chắn và chứa nhiều rủi ro. Thậm 

chí, khi đã có ý tưởng mới, việc 

biến nó thành sản phẩm thương 

mại sẽ còn vô vàn thách thức. 

Do vậy, điều quan trọng là học 

viên sau khi học xong môn học 

này sẽ hiểu được chiến lược, các 

công cụ và kỹ thuật cần thiết để 

quản trị đổi mới. 

2.15c  
Hệ thống thông 

tin quản lý 

Hệ thống thông tin quản lý là 

môn học cơ sở ngành kinh tế - 

quản trị, được giảng dạy trước 

các môn chuyên ngành. Môn 

học hệ thống thông tin quản lý 

cung cấp kiến thức về các hệ 

thống thông tin cần thiết phục 

vụ cho quá trình quản lý và ứng 

dụng của chúng trong các tổ 

chức, các doanh nghiệp. Môn 

học hệ thống thông tin quản lý 

trình bày các công cụ để hoạch 

định, tổ chức và phát triển các 

hệ thống thông tin phù hợp với 

tổ chức doanh nghiệp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động, 

tăng lợi thế cạnh tranh cho tổ 

chức. 

30 15  0 45  5 

2.15d 
Kế toán quản 

trị 

Môn học này cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về 

kế toán quản trị; nhận diện và 

phân loại chi phí theo các tiêu 

thức khác nhau; phân tích mối 

quan hệ giữa chi phí – khối 

lượng – lợi nhuận; lập dự toán 

ngân sách; đánh giá trách nhiệm 

quản lý và định giá bán sản 

phẩm; ứng dụng thông tin thích 

hợp trong việc ra quyết định của 

nhà quản trị.  

30 15  0 45  6 

2.16a 
Giới thiệu kinh 

doanh số 

Trong những năm gần đây, công 

nghệ kỹ thuật số đã trở thành 

động lực quan trọng cho các loại 

sản phẩm và dịch vụ mới, cũng 

như các hình thức kinh doanh 

mới. Môn học giới thiệu kinh 

doanh kỹ thuật số cung cấp các 

kiến thức nhằm nâng cao khả 

năng cạnh tranh của một tổ 

chức, bằng cách triển khai các 

công nghệ kỹ thuật số sáng tạo 

trong toàn tổ chức. Nó không 

chỉ đơn giản liên quan đến việc 

sử dụng công nghệ để tự động 

hóa các quy trình hiện có, mà là 

chuyển đổi kỹ thuật số bằng 
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cách áp dụng công nghệ để giúp 

thay đổi các quy trình nhằm 

tăng giá trị cho doanh nghiệp và 

khách hàng. Môn học kinh 

doanh kỹ thuật số liên quan đến 

việc xem xét cách thức truyền 

thông điện tử có thể được sử 

dụng để nâng cao tất cả các khía 

cạnh của việc quản lý chuỗi 

cung ứng của một tổ chức, cũng 

như việc tối ưu hóa chuỗi giá trị 

của tổ chức. 

2.16b 

Hệ thống 

hoạch định 

nguồn lực 

doanh nghiệp 

Môn học này khái quát về quản 

lý doanh nghiệp và ứng dụng hệ 

thống phần mềm quản lý tài 

nguyên doanh nghiệp (ERP). 

Phân tích chức năng, ưu điểm 

và những hạn chế của hệ thống 

phần mềm ERP. Khám phá về 

kiến trúc, mô hình hoá và thiết 

kế các hệ thống phần mềm ERP. 

Sau khi học xong người học có 

thể nắm bắt quá trình triển khai 

một dự án để xây dựng phần 

mềm ERP và tiếp cận với giải 

pháp về hoạch định nguồn lực 

doanh nghiệp thông qua một số 

hệ thống ERP cụ thể được giới 

thiệu để sinh viên trực tiếp tiếp 

cận và tự nghiên cứu.  

30 15  0 45  5 

2.16c 

Khoa học dữ 

liệu trong phân 

tích kinh doanh 

 Môn học cung cấp sinh viên 

nắm được các khái niệm và 

phương pháp toán – thống kê 

trong thu thập dữ liệu, phân tích 

dữ liệu, mô hình hóa và suy 

diễn thống kê; Biết vận dụng tốt 

các khái niệm và phương pháp 

học máy phù hợp cho phân tích 

dữ liệu, dữ liệu lớn; Hiểu cơ bản 

về quy trình xây dựng mô hình 

trong phân tích dữ liệu – dữ liệu 

lớn từ các yêu cầu thực tiễn 

trong kinh tế – kinh doanh. 

30 15  0 45  6 

2.16d 

Sáng tạo và 

thiết kế trong 

thời đại số 

Môn học được xây dựng trên cơ 

sở các nguyên lý cơ bản của 

marketing. Đây là học phần 

thuộc kiến thức chuyên ngành 

ngành kinh tế. Môn học cung 

cấp cho người học những kiến 

thức cơ bản, khả năng nhận biết, 

hiểu và bước đầu áp dụng được 

những nội dung về tư duy sáng 

tạo và thiết kết  vào hoạt động 

kinh doanh của các doanh 

nghiệp trong thời đại số. Người 

học cũng được giới thiệu những 

kiến thức liên quan đến quá 

trình nảy sinh các ý tưởng, cách 

đánh giá và cách chia sẽ ý tưởng 

với những người xung quanh. 

Người học có khả năng khai 
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thác năng lực sáng tạo của mình 

và những người xung quanh 

2.2. Kiến thức ngành 

Học phần bắt buộc            

2.17 
Truyền thông 

kinh doanh 

Truyền thông trong kinh doanh 

là môn học thuộc khối kiến thức 

cơ sở ngành. Nó cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức, kỹ 

năng về các hoạt động giao tiếp, 

truyền thông trong hoạt động 

kinh doanh. Sau khi học xong 

môn học, sinh viên sẽ nắm được 

những vấn đề cơ bản trong hoạt 

động giao tiếp nói chung và 

giao tiếp trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh nói riêng. Đồng 

thời, cũng rèn luyện những kỹ 

năng cần thiết trong quá trình 

làm việc như: Kỹ năng thuyết 

trình, trình bày một vấn đề, kỹ 

năng lắng nghe, kỹ năng giao 

tiếp bằng văn bản, email, 

Memos, phỏng vấn dự tuyển.. 
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2.18 

Đạo đức và 

văn hóa doanh 

nghiệp 

Môn học được xây dựng gồm có 

các cơ sở khoa học về đạo đức 

kinh doanh và văn hóa doanh 

nghiệp, là học phần thuộc kiến 

thức cơ sở ngành mang tính chất 

bổ trợ kiến thức cho sinh viên 

khối ngành kinh tế nói chung và 

sinh viên khoa quản trị kinh 

doanh nói riêng. Môn học cung 

cấp cho sinh viên những hiểu 

biết về (1) vấn đề đạo đức trong 

các lĩnh vực kinh tế như khái 

niệm, vai trò, sự cần thiết, chuẩn 

mực và cách thức xây dựng đạo 

đức kinh doanh trong môi 

trường kinh doanh hiện nay; (2) 

vấn đề văn hóa doanh nghiệp 

như khái niệm, sự cần thiết, các 

nhân tố hình thành, mô hình và 

kỹ năng cần thiết để xây dựng, 

duy trì và thay đổi văn hóa của 

doanh nghiệp. 
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2.19 
Quản trị vận 

hành 

Môn học trang bị cho sinh viên 

những kiến thức căn bản nhất để 

quản trị vận hành một hệ thống 

sản xuất trên cơ sở quan điểm 

hiện đại tại doanh nghiệp. Giúp 

cho sinh viên có được những 

nhận thức căn bản để phối hợp 

các công cụ và kỹ thuật để đảm 

bảo được năng suất và hiệu quả 

của sản phẩm trong quá trình 

vận hành. Nội dung môn học 

bao gồm việc đề cập đến kỹ 

năng, cách thức dự báo, điều 

phối, các quyết định liên quan 

đến quá trình sản xuất để nhà 

quản trị điều hành tốt trong môi 

trường sản xuất và cung cấp 

dịch vụ tại doanh nghiệp trong 

tương lai. 

30 15  0 45  5 

2.20 
Quản trị chiến 

lược 

Môn học được xây dựng gồm có 

các cơ sở khoa học về chiến 

lược và quản trị chiến lược, là 

học phần thuộc kiến thức 

chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh. Môn học cung cấp cho 

sinh viên kiến thức chủ yếu và 

khả năng áp dụng tiến trình 

quản trị chiến lược trong doanh 

nghiệp cũng như các loại hình tổ 

chức khác, với các nội dung 

chính về: phân tích môi trường 

kinh doanh của doanh nghiệp, 

xây dựng chiến lược, tổ chức 

chiến lược, và kiểm soát chiến 

lược. Sau khi hoàn thành môn 

học, người học có khả năng thực 

hành quy trình quản trị chiến 

lược trong các loại hình tổ chức 

kinh doanh. 
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2.21 
Quản trị 

Marketing 

Môn học được xây dựng gồm có 

các cơ sở khoa học về quản trị 

Marketing. Đây là học phần 

thuộc kiến thức chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh tổng hợp và 

Marketing. Môn học cung cấp 

cho sinh viên kiến thức cơ bản 

và khả năng áp dụng tiến trình 

quản trị marketing trong doanh 

nghiệp cũng như các loại hình tổ 

chức khác, với các nội dung 

chính về: phân tích môi trường 

marketing của doanh nghiệp, 

xây dựng chiến lược phân khúc 

thị trường, lựa chọn thị trường 

mục tiêu và định vị thị trường, 

tổ chức thực hiện, đánh giá, điều 

chỉnh chiến lược marketing 

trong mối quan hệ với chiến 

lược tổng quát của doanh 

nghiệp. 
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2.22 
Quản trị nguồn 

nhân lực 

Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về 

Quản trị nguồn nhân lực trong 

doanh nghiệp, giúp sinh viên 

hiểu rõ và nhìn nhận một cách 

có hệ thống vai trò then chốt của 

nhân lực và quản trị nguồn nhân 

lực trong một tổ chức. Hiểu 

được những quan điểm, xu 

hướng mới trong quản trị nguồn 

nhân lực; Nắm vững và vận 

dụng một cách linh hoạt các 

chức năng cơ bản của Quản trị 

nguồn nhân lực; Rèn luyện và 

phát huy những kỹ năng thiết 

yếu trong công tác quản trị 

nguồn nhân lực:tuyển dụng; 

đánh giá nhân sự; động viên, 

khuyến khích nhân viên; giải 

quyết các tranh chấp lao 

động,v.v... 
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Học phần tự chọn kiến thức ngành (Sinh viên lựa chọn 01 trong 02 môn học thuộc 01 trong 02 nhóm sau 

đây để tích lũy)  

2.23a 
Quản trị hiệu 

suất 

Môn học được xây dựng gồm có 

các cơ sở khoa học về quản trị 

hiệu suất, là học phần thuộc 

kiến thức tư chọn thuộc ngành, 

mang tính chất bổ trợ kiến thức 

cho sinh viên khối ngành kinh tế 

nói chung và sinh viên khoa 

quản trị kinh doanh nói riêng. 

Môn học cung cấp cho sinh viên 

những hiểu biết: (1) các vấn đề 

về quản trị hiệu suất liên quan 

đến phương pháp, chiến lược, 

xây dựng hệ thống; (2) nắm bắt, 

áp dụng được các mô hình quản 

trị hiệu suất vào các loại hình 

kinh doanh khác nhau, đồng 

thời thực hiện được các hoạt 

động để nâng cao hiệu quả quản 

trị hiệu suất trong thực tiễn kinh 

doanh. 
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2.23b 

Quản trị tài 

chính doanh 

nghiệp 

Quản trị tài chính doanh nghiệp 

là môn học nhằm cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức cơ 

bản về quản trị tài chính công ty 

nhằm mục đích tăng giá trị công 

ty. Các nội dung của môn học 

được bắt đầu bằng với những 

kiến thức liên quan đến quản trị 

tài sản ngắn hạn, bao gồm quản 

trị tiền, quản trị hàng tồn kho, 

quản trị khoản phải thu. Tiếp 

đến, môn học cung cấp các kiến 

thức nền tảng liên quan đến 

quyết định đầu tư dài hạn thông 

qua việc hoạch định ngân sách 

vốn đầu tư. Sau đó, môn học 

cung cấp kiến thức về các nguồn 

tài trợ của doanh nghiệp, chính 
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sách cổ tức và lập kế hoạch tài 

chính và dự báo tài chính. Sinh 

viên cần trang bị thêm kỹ năng 

tự nghiên cứu và làm việc nhóm 

để tham gia các hoạt động thực 

hành, thảo luận, làm bài tập của 

môn học. 

2.24a 
Khung quản trị 

dữ liệu 

 Mục tiêu chính của môn học sẽ 

giới thiệu những kiến thức chủ 

chốt về tích hợp dịch vụ trong 

các tổ chức để có thể xây dựng 

nên những hệ thống quy mô lớn, 

phức tạp (hệ thống của các hệ 

thống). Học viên sẽ được giới 

thiệu quy trình chung trong việc 

tích hợp nhiều hệ thống và ứng 

dụng khác nhau để tạo ra giải 

pháp hữu hiệu hợp với ngữ 

cảnh. Môn học cũng đề cập đến 

những kỹ thuật tích hợp như 

dựa trên mô hình quy trình kinh 

doanh, mẫu sử dụng lại, ứng 

dụng mô hình kiến trúc hướng 

dịch vụ. 
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2.24b 
Phân tích dữ 

liệu lớn 

 Môn học sẽ giới thiệu về bài 

toán xử lý dữ liệu lớn và hai vấn 

đề nổi bật trong bài toán này 

liên quan đến lưu trữ và xử lý 

dữ liệu lớn. Từ đó, học viên sẽ 

được giới thiệu và nghiên cứu 

thêm về một số phương pháp, 

kỹ thuật hiện đại trong cả việc 

lưu trữ lẫn xử lý dữ liệu quy mô 

lớn, chẳng hạn như mô hình lưu 

trữ Hadoop, mô hình xử lý dữ 

liệu dựa trên MapReduce, … 

Ngoài ra, học viên cũng sẽ được 

tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu 

hơn về các hệ thống hiện đang 

được ứng dụng triển khai đối 

với lớp bài toán cần phải xử lý 

dữ liệu quy mô lớn. 
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2.25 
Hành vi tổ 

chức 

Môn Hành vi tổ chức là môn 

học nằm trong khối kiến thức 

chuyên ngành. Môn học này 

trang bị cho sinh viên kiến thức, 

kỹ năng về quản lý và sử dụng 

một cách hiệu quả nhân sự trong 

tổ chức. Nội dung môn học sẽ 

cung cấp cho người học những 

kiến thức cơ bản để phân tích, 

giải thích và dự đoán hành vi 

con người trong tổ chức; những 

ảnh hưởng của hành vi đến quá 

trình thực hiện nhiệm vụ trong 

tổ chức. Nghiên cứu hành vi tổ 

chức được thực hiện trên cả ba 

cấp độ: cá nhân,  nhóm và tổ 

chức. Kỹ năng nhân sự là một 

trong những kỹ năng quan trọng 

nhất quyết định sự thành công 

của nhà quản trị, nghiên 

cứu  hành vi tổ chức giúp họ 

hoàn thiện kỹ năng này.  
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2.26 Lãnh đạo 

Môn học là học phần thuộc kiến 

thức chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh bậc đại học. Môn 

học nhằm trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về vai trò của 

nhà lãnh đạo trong việc thay 

đổi, phát triển, và hoàn thiện 

những cơ cấu và giá trị của tổ 

chức. Hiểu được những trường 

phái nghiên cứu về lãnh đạo 

nhằm ứng dụng trong hoạt động 

quản trị và điều hành tổ chức, 

doanh nghiệp. Môn học này đặc 

biệt chú trọng vào việc phát 

triển các lý thuyết, thực tiễn và 

năng lực của lãnh đạo hiện đại 

trong điều kiện toàn cầu hóa, 

bùng nổ tri thức, thay đổi rất 

nhanh. Sau khi học xong sinh 

viên có thể nắm vững kỹ năng 

lãnh đạo nhằm phát triển tầm 

nhìn chiến lược, năng lực lãnh 

đạo và quản lý sự thay đổi từ đó 

nâng cao hiệu quả của tổ chức. 
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2.27 

Khởi nghiệp 

kinh doanh 

trong thời đại 

số 

Môn học là học phần thuộc kiến 

thức chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh.  Môn học cung cấp 

cho sinh viên nền tảng kiến thức 

và kĩ năng ứng dụng từ các lĩnh 

vực về quản trị, tài chính, nhân 

sự, Marketing để hình thành ý 

tưởng và hiện thực hóa ý tưởng 

khởi nghiệp. Nội dung bao gồm 

sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp, 

lập kế hoạch khởi nghiệp và tổ 

chức hoạt động khởi nghiệp. 

Sau khi học xong, sinh viên có 
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được khả năng: 1. Tìm kiếm và 

đánh giá ý tưởng; 2. Phân tích 

được thị trường và nhu cầu của 

khách hàng về sản phẩm, dịch 

vụ; 3. Xây dựng được kế hoạch 

kinh doanh; 4. Triển khai thực 

hiện kế hoạch khởi nghiệp kinh 

doanh; 5. Định hướng trở thành 

doanh nhân.  

2.28 Quản trị dự án 

Môn học được xây dựng để 

cung cấp cho học viên những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản cơ 

bản về quản trị dự án đầu tư. 

Sau khi học xong, người học có 

khả năng đánh giá, phân tích, ra 

quyết định và quản trị hiệu quả 

các hoạt động của dự án tại 

doanh nghiệp.  
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2.29 
Quản trị chuỗi 

cung ứng 

Môn học được xây dựng gồm có 

các cơ sở khoa học chuỗi cung 

ứng và việc quản lý chuỗi cung 

ứng, là học phần thuộc kiến 

thức ngành Quản trị kinh doanh. 

Môn học trang bị cho sinh viên 

những kiến thức về quản trị 

chuỗi cung ứng, bao gồm các 

khái niệm, định nghĩa, giá trị, 

mục đích, phương pháp, và các 

kỹ thuật, kỹ năng xây dựng hệ 

thống quản trị chuỗi cung ứng 

để người học được cái nhìn tổng 

quát quản trị doanh nghiệp 

trước khi đi vào chuyên sâu kỹ 

thuật quản trị cho nhà quản trị 

tương lai. 

 

25 15 5 45  7 

Học phần tự chọn kiến thức chuyên ngành (Sinh viên lựa chọn 01 trong 02 môn học thuộc 01 trong 02 

nhóm sau đây để tích lũy)  

2.30a 
Quản trị quan 

hệ khách hàng 

Môn học nhằm trang bị cho sinh 

viên những kiến thức cơ bản về 

mối quan hệ giữa khách hàng 

với doanh nghiệp, vai trò dối 

với doanh nghiệp và các định 

hướng chiến lược để tạo lập, 

duy trì và phát triển mối quan hệ 

này. Môn học giúp sinh viên 

hiểu về mô hình tổng quan và 

các nội dung doanh nghiệp cần 

thực hiện để quản trị quan hệ 

khách hàng. Môn học đặc biệt 

chú trọng vào việc cung cấp cho 

sinh viên những kiến thức và 

quan điểm mang tính chất nền 

tảng cũng như tư duy chuyển 

đổi từ hướng chú trọng đến giao 

dịch sang tư duy xây dựng và 

giúp dpanh nghiệp gắn kết lâu 

dài với khách hàng. Sau khi học 

xong môn học, sinh viên có thể 

bước đầu hình thành tư duy định 
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hướng mối quan hệ với khách 

hàng nhằm phát triển tầm nhìn 

chiến lược, năng lực lãnh đạo và 

quản lý sự thay đổi từ đó nâng 

cao hiệu quả của tổ chức. 

2.30b 

Quản trị sự 

thay đổi trong 

bối cảnh quốc 

tế hóa 

Môn học này là học phần thay 

thế khoá luận tốt nghiệp. Môn 

học trang bị cho người học khả 

năng vận dụng những kiến thức 

cần thiết trong quản trị tổ chức 

để nhận diện vấn đề và đề xuất 

các sáng kiến nhằm nâng cao 

hiệu quả của tổ chức. Cụ thể, 

người học sẽ nắm được các đặc 

trưng về sự thay đổi như: hình 

thức thay đổi, loại thay đổi 

những áp lực khiến cho tổ chức 

phải thay đổi…Người học cũng 

được cung cấp các kiến thức về 

những mô hình quản trị sự thay 

đổi, quy trình quản trị sự thay 

đổi, những phản ứng của các cá 

nhân trong tổ chức trước những 

thay đổi. Từ đó, người học sẽ có 

thể vận dụng các kiến thức về 

quản trị sự thay đổi để lập được 

kế hoạch cho sự thay đổi, theo 

dõi, kiểm soát quá trình thay 

đổi, đưa ra những biện pháp xử 

lý những phản ứng của con 

người trước thay đổi trong tổ 

chức để đảm bảo hiệu quả cho 

tổ chức trong quá trình thay đổi. 

Môn học cũng giúp cho người 

học nhận thức được tầm quan 

trọng của việc quản trị sự thay 

đổi từ đó có thái độ tích cực hơn 

với những thay đổi trong cuộc 

sống. Đặc biệt người học sẽ 

được tiếp cận với các vấn đề 

phát sinh đối với tổ chức trong 

bối cảnh quốc tế hóa và được 

trang bị những kỹ năng cần thiết 

cho phù hợp với bối cảnh này.  
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2.31a Marketing số 

Môn học được thiết kế để cung 

cấp cho sinh viên sự hiểu biết 

thấu đáo về lý thuyết và thực 

tiễn về marketing trên môi 

trường kỹ thuật số; giúp sinh 

viên nắm bắt được sự đổi mới  

trong vận dụng các phương 

tiện kỹ thuật số trong hoạt 

động marketing của doanh 

nghiệp. Học phần tập trung vào 

phân tích hoạt động truyền 

thông Marketing với các công 
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cụ truyền thông mới như: 

marketing qua công cụ tìm 

kiếm, marketing qua mạng xã 

hội, email marketing, mobile 

marketing, Pr trực tuyến…. 

Qua đó, sinh viên sinh viên có 

khả năng nhận biết được các 

công cụ Digital marketing để 

vận dụng vào quá trình lập kế 

hoạch truyền thông marketing. 

Đồng thời có thể đọc và phân 

tích các số liệu tương ứng với 

từng công cụ trong việc đo 

lường hiệu quả của hoạt động 

Digital Marketing 
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2.31b 

Chiến lược 

kinh doanh 

điện tử 

Bối cảnh nền kinh tế số đang 

phát triển mạnh mẽ đã làm thay 

đổi các phương thức kinh 

doanh. Môn học chiến lược kinh 

doanh số được xây dựng nhằm 

cung cấp cho người học những 

kiến thức nền tảng về chiến lược 

trong nền kinh tế số. Nội dung 

tập trung vào các vấn đề sự phát 

triển của kinh doanh số, nắm 

vững các vấn đề trong chiến 

lược kinh doanh số và các tình 

huống nghiên cứu trong thực tế 

công việc hàng ngày 
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2.32 
Thực tập Tốt 

nghiệp 

Thực tập tốt nghiệp là học phần 

bắt buộc thuộc học kỳ cuối của 

chuyên ngành quản trị kinh 

doanh. Trong học phần này, 

sinh viên sẽ khám phá, quan sát, 

phân tích thực tế các hoạt động 

nghiệp vụ liên quan đến các đơn 

vị chức năng của một doanh 

nghiệp; liên hệ, đối chiếu giữa 

lý luận với thực tiễn các vấn đề 

liên quan đến việc vận hành một 

doanh nghiệp; rút ra những bài 

học kinh nghiệm, đề xuất các 

kiến nghị cần thiết cho các bên 

liên quan đến hoạt động của 

doanh nghiệp trong một lĩnh 

vực kinh doanh cụ thể. Thông 

qua học phần này,sinh viên sẽ 

lĩnh hội tri thức và kinh nghiệm 

từ thực tiễn kinh doanh; rèn 

luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng xử lý 

các quy trình tác nghiệp của một 

chức danh nghề nghiệp cụ thể; 

trau dồi đạo đức, phong cách 

nghề nghiệp để chuẩn bị cho 

nghề nghiệp tương lai trong lĩnh 

vực quản trị kinh doanh. 

 

 0  0 45 45  8 



26 

 

2.33 
Khoá luận tốt 

nghiệp  

Khóa luận tốt nghiệp chuyên 

ngành quản trị kinh doanh là 

một công trình nghiên cứu khoa 

học được thực hiện nhằm chứng 

minh người học đã hội đủ kiến 

thức và khả năng giải quyết một 

vấn đề khoa học thuộc chuyên 

ngành để hoàn thành chương 

trình đào tạo. Khóa luận được 

hoàn thành đúng quy định của 

quy chế đào tạo sẽ cho thấy 

những tri thức khoa học chuyên 

ngành liên quan đến vấn đề 

nghiên cứu mà những tri thức 

này người học đã lĩnh hội được 

qua quá trình đào tạo; khả năng 

vận dụng tri thức khoa học, 

những hiểu biết thực tiễn có liên 

quan, các kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp chuyên sâu để giải 

quyết vấn đề nghiên cứu đã lựa 

chọn. Bên cạnh đó, quá trình tổ 

chức và thực thi việc nghiên cứu 

khoa học cho khóa luận cũng 

phản ánh tinh thần trách nhiệm, 

tính khoa học, tính tự chủ, tính 

sáng tạo và sự tự tin đối với 

chuyên môn ngành nghề của 

người học.  
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11. Kế hoạch đào tạo 

Các học phần Giáo dục thể chất được bố trí từ học kỳ 1 đến học kỳ 5. 

Học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh được bố trí trong năm thứ nhất (hoặc 

các năm tiếp theo trong thời gian đào tạo, tùy điều kiện thực tiễn tổ chức đào tạo học 

phần này). 

Các khối kiến thức giáo dục đại cương và chuyên nghiệp của chương trình đào 

tạo được bố trí trong các học kỳ như trình bày dưới đây. 

11.1. Học kỳ 1 
STT Mã môn 

học 

Tên môn học 

(tên tiếng Anh) 

Số tín 

chỉ 

Môn học 

trƣớc/son

g hành 

Bắt buộc 

(BB)/Tự 

chọn 

(TC) 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

1 MLM306 Triết học Mác – Lên nin/ 

Marxist – Leninist 

Philosophy 

3  BB Tiếng 

Việt 

2 AMA301 Toán cao cấp 1/ 

Advanced Mathematic 1 

2  BB Tiếng 

Việt 

3 MES302 Kinh tế học vi mô/ 

Microeconomics 

3  BB Tiếng 

Việt 

4 MAG301 Quản trị 3  BB Tiếng 
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học/Fundamental of  

Management 

Việt 

5 SOC303 Tâm lý học 2  Tự chọn Tiếng 

Việt 
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 13    

 

11.2. Học kỳ 2 
STT Mã môn 

học 

Tên môn học 

(tên tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Môn học 

trƣớc/song 

hành 

Bắt buộc 

(BB)/Tự 

chọn 

(TC) 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

1 MLM307 Kinh tế chính trị Mác – 

Lê nin/Marxist-Leninist 

Political Economics 

2  BB Tiếng 

Việt 

2  Toán cao cấp 2/ 

Advanced Mathematic 2 

2  BB Tiếng 

Việt 

3 AMA303 Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán/ 

Probability theory and 

Mathematical Statistics 

3  BB Tiếng 

Việt 

4 LAW349 Pháp luật đại cương/ 

General Laws 

2  BB Tiếng 

Việt 

5 MAG301 Nguyên lý 

Marketing/Principles of  

Marketing 

3  BB Tiếng 

Việt 

6 MAG319 Nhập môn Quản trị kinh 

doanh/ Introduction to 

Business and 

Administration 

2  BB Tiếng 

Việt 

7 MES303 Kinh tế vĩ mô/ 

Macroeconomics 

3  BB Tiếng 

Việt 
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 17    

 

11.3. Học kỳ 3 
STT Mã môn 

học 

Tên môn học 

(tên tiếng Anh) 

Số tín 

chỉ 

Môn học 

trƣớc/song 

hành 

Bắt buộc 

(BB)/Tự 

chọn 

(TC) 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

1 
MLM308 

Chủ nghĩa xã hội khoa 

học/ Scientific Socialism 
2  BB 

Tiếng 

Việt 

2 
ACC301 

Nguyên lý kế toán/ 

Principles of Accounting 
3  BB 

Tiếng 

Việt 

3 

FIN301 

Lý thuyết tài chính – tiền 

tệ/ Financial and 

Monetary Theory 

3  BB 
Tiếng 

Việt 

4 
ECE301 

Kinh tế lượng/ 

Econometrics 
3  BB 

Tiếng 

Việt 
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5 

FIN303 

Tài chính doanh 

nghiệp/Corporate 

Finance 

3  BB 
Tiếng 

Việt 

6 LAW 

304 

Luật kinh 

doanh/Business Law 
3  BB 

Tiếng 

Việt 
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 17    

 

11.4. Học kỳ 4 
STT Mã môn 

học 

Tên môn học 

(tên tiếng Anh) 

Số tín 

chỉ 

Môn học 

trƣớc/song 

hành 

Bắt buộc 

(BB)/Tự 

chọn (TC) 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

1 MLM303 

Tư tưởng Hồ Chí Minh/ 

Ideologies of Ho Chi 

Minh 

2  BB 
Tiếng 

Việt 

2 ITS301 
Tin học ứng dụng/ 

Applied Informatics 
3  BB 

Tiếng 

Việt 

3 MAG303 

Truyền thông kinh 

doanh/ Business 

communication 

3  BB 
Tiếng 

Anh 

4 INE704 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học/ Reseach 

Methods 

3  BB 
Tiếng 

Việt 

5 ACC302 Kế toán tài chính 3  BB 
Tiếng 

Việt 

6  
Học phần tự chọn cơ sở 

ngành 
3  Tự chọn 

Tiếng 

Việt 
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 17    

 

11.5. Học kỳ 5 
STT Mã môn 

học 

Tên môn học 

(tên tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Môn học 

trƣớc/song 

hành 

Bắt buộc 

(BB)/Tự 

chọn 

(TC) 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

1 MLM309 

Lịch sử Đảng cộng sản 

Việt Nam/ History Of 

Vietnamese Communist 

Party 

2  BB 
Tiếng 

Việt 

2 
ENP307_

201_6 

Tiếng Anh chuyên 

ngành Quản trị Kinh 

doanh/ English For 

Business  

Administration 

3  BB 
Tiếng 

Anh 

3 MAG306 
Quản trị vận hành/ 

Operation Management 
3  BB 

Tiếng 

Việt 

4 MAG302 
Đạo đức kinh doanh và 

văn hóa doanh nghiệp/ 
3  BB 

Tiếng 

Việt 
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Business Ethics and 

Organizational Culture 

5 MG013_2 
Hành vi tổ chức/ 

Organization Behavior 
3  BB 

Tiếng 

Anh 

6  
Học phần tự chọn cơ sở 

ngành 
3  BB 

Tiếng 

Việt 
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 17    

 

11.6. Học kỳ 6 
STT Mã môn 

học 

Tên môn học 

(tên tiếng Anh) 

Số tín 

chỉ 

Môn học 

trƣớc/song 

hành 

Bắt 

buộc 

(BB)/Tự 

chọn 

(TC) 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

1 MAG313 
Quản trị chiến lược/ 

Strategic Management 
3  BB 

Tiếng 

Anh 

2 MAG311 

Quản trị nguồn nhân 

lực/ Human Resource 

Management 

3  BB 
Tiếng 

Anh 

3 MAG309 
Quản trị marketing/ 

Marketing Management 
3  BB 

Tiếng 

Việt 

4  
Học phần tự chọn cơ sở 

ngành 
3  Tự chọn 

Tiếng 

Việt 

5  Học phần tự chọn ngành 3  Tự chọn 
Tiếng 

Việt 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 15    

 

11.7. Học kỳ 7 

STT Mã môn 

học 

Tên môn học 

(tên tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Môn học 

trƣớc/song 

hành 

Bắt 

buộc 

(BB)/Tự 

chọn 

(TC) 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

1 MAG304 Lãnh đạo/ Leadership 3    

2 MAG307 

Quản trị chuỗi cung ứng/ 

Supply Chain 

Management 

3    

3 MAG317 

Khởi nghiệp kinh doanh 

trong thời đại số/ 

Entrepreneurship In The 

Digital Age 

3    

4 MAG308 
Quản trị dự án/ Project 

Management 
3    

5  
Học phần tự chọn chuyên 

ngành 
3  

Tự 

chọn 

Tiếng 

Việt 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 15    
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11.8. Học kỳ 8 
STT Mã môn 

học 

Tên môn học 

(tên tiếng Anh) 

Số 

tín 

chỉ 

Môn học 

trƣớc/song 

hành 

Bắt buộc 

(BB)/Tự 

chọn 

(TC) 

Ngôn 

ngữ 

giảng 

dạy 

1 INT305_1 
Thực tập cuối 

khóa/internship 
3 

Theo quy 

chế đào 

tạo 

BB 
Tiếng 

Việt 

2 REP305_1 
Học phần khóa luận tốt 

nghiệp/ Research Paper 
9 

Theo quy 

chế đào 

tạo 

BB 
Tiếng 

Việt 

TỔNG SỐ TÍN CHỈ 12    

12. Hƣớng dẫn thực hiện 

12.1. Các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và chuyên nghiệp được tổ 

chức giảng dạy trên cơ sở nâng cao, mở rộng so với Chương trình đào tạo đại học 

chính quy tiêu chuẩn và được giảng viên thể hiện cụ thể trong đề cương và kế hoạch 

thực hiện môn học. 

12.2. Các môn học có yêu cầu thực hành, thực tập, nghiên cứu thực tế được tổ chức 

lồng ghép trong quá trình tổ chức giảng dạy môn học hoặc sau khi kết thúc môn học. 

12.3. Ít nhất 40% khối lượng kiến thức ngành và chuyên ngành (tương đương 6 – 8 

môn học) được tổ chức giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh. Sinh viên được yêu cầu 

viết khóa luận tốt nghiệp, trong đó tối thiểu phần tóm tắt khóa luận được thể hiện bằng 

tiếng Anh hoặc khuyến khích viết khóa luận bằng tiếng Anh. 

12.4. Chuẩn tin học 

- Điều kiện để học học phần Tin học ứng dụng: sinh viên đạt một trong các điều 

kiện sau đây: 

(a) Sinh viên đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra trình độ Tin học đầu khóa do Trường 

tổ chức;  

(b) Sinh viên có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Trường cấp; 

(c) Sinh viên có các chứng chỉ khác tương đương theo thông báo của Trường. 

 Sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ để chứng minh trình độ tin học theo thông 

báo của Trường. 

- Chuẩn Tin học đầu ra: sinh viên đạt một trong các điều kiện sau đây: 

(a) Sinh viên có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trường 

cấp; 
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(b) Sinh viên có các chứng chỉ khác tương đương theo thông báo của Trường. 

 Sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ để chứng minh trình độ tin học theo thông 

báo của Trường. 

12.5. Chuẩn tiếng Anh 

-  Chương trình tiếng Anh tăng cường được tổ chức giảng dạy thành 5 học phần 

trong 2 năm đầu của khóa học, mỗi học phẫn có 4 đvtc kết hợp 4 kỹ năng: nghe, nói, 

đọc viết từ cấp độ thấp đến cao theo chuẩn IELTS hoặc tương đương.  

- Điều kiện để học học phần tiếng Anh chuyên ngành: Sinh viên phải được chứng 

nhận đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương ứng cấp độ 3/6 của Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương theo 

danh mục Trường thông báo. Sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ chứng minh trình 

độ ngoại ngữ theo thông báo của Trường. 

-   Chuẩn tiếng Anh đầu ra: Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh tối 

thiểu ở bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc có 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương theo danh mục Trường thông báo; sinh viên 

thực hiện nộp các chứng chỉ chứng minh trình độ ngoại ngữ theo thông báo của 

Trường. 

12.6. Chƣơng trình đào tạo kỹ năng mềm: Sinh viên phải hoàn thành chương trình 

đào tạo kỹ năng mềm bao gồm 8 tín chỉ. Nhà trường tổ chức chương trình với nhiều 

học phần kỹ năng mềm cần thiết cho phát triển các nhân và nghề nghiệp tương lại. 

Sinh viên không phải đóng học phí cho các học phần kỹ năng mềm. Các học phần kỹ 

năng mềm là điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp, không được sử dụng để tính điểm 

trung bình chung tích lũy. 

12.7.  Nghiên cứu khoa học: Trong cả khóa học, mỗi sinh viên CTĐTCLC phải được 

công nhận hoàn thành hoạt động nghiên cứu khoa học theo Quy định về hoạt động 

nghiên cứu khoa học đối với sinh viên thuộc CTĐTCLC. Đây là một trong những điều 

kiện xét công nhận tốt nghiệp. 

     HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 


